KẾ HOẠCH BỔ SUNG VỐN NĂM 2007
(Kèm theo Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2007 của HĐND tỉnh)
ĐVT: Triệu đồng
	STT
	NGUỒN VỐN
	KH BỔ SUNG 2007
	GHI CHÚ

	1
	2
	3
	4

	I
	Nguồn bổ sung vốn XDCB năm 2007
	300,440
	 

	1
	Nguồn kết dư XDCB
	153,520
	 

	2
	Nguồn kết dư vay KCH kênh mương, CSHT nông thôn
	8,662
	 

	3
	Nguồn vượt thu năm 2006
	13,258
	Nguồn thu vượt KH năm 2006: 11,953 tỷ; DACSHTNT nộp lại ngân sách năm 2007: 1,305 tỷ

	4
	Vay từ nguồn cải cách tiền lương của tỉnh
	100,000
	 

	5
	Nguồn hỗ trợ của tỉnh Bình Dương
	10,000
	 

	6
	Vay kiên cố hóa kênh mương, giao thông
	15,000
	Giao UBND tỉnh phân bổ chi tiết

	II
	Bổ sung vốn CTMT năm 2007 (vốn kết dư CTMT năm 2006 chuyển qua)
	25,673
	 


KẾ HOẠCH BỔ SUNG VỐN XDCB NĂM 2007
(NGUỒN KẾT DƯ XDCB NĂM 2006)
(Kèm theo Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2007của HĐND tỉnh)
Đơn vị: Triệu đồng
	STT
	DANH MỤC DỰ ÁN 
	KẾ HOẠCH BỔ SUNG NĂM 2007
	GHI CHÚ 

	1
	2
	3
	4

	
	TỔNG CỘNG 
	153,520
	 

	A
	CHUYỂN TIẾP DANH MỤC TỪ KẾ HOẠCH 2006 
	76,170
	 

	A1
	VỐN XDCB THUỘC NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 
	55,900
	 

	I
	NÔNG NGHIỆP - THỦY LỢI 
	1,600
	 

	
	Dự án chuyển tiếp, hoàn thành
	1,600
	 

	1
	TTKL các công trình hoàn thành 
	1,600
	Giao UBND tỉnh phân bổ chi tiết

	II
	GIAO THÔNG 
	5,000
	 

	
	Dự án chuyển tiếp , hoàn thành
	5,000
	 

	1
	Xây dựng cầu Cần Lê
	600
	 

	2
	San lấp mặt bằng đường vòng quanh hồ Suối Cam
	450
	 

	3
	ĐBGT, san lấp mặt bằng, cắm mốc phân lô, xây dựng đường giao thông khu QH khu phố Phú Thanh, phường Tân Phú, TXĐX
	600
	 

	4
	TTKL các công trình hoàn thành 
	3,350
	 

	III
	HẠ TẦNG CÔNG CỘNG 
	500
	 

	
	Dự án khởi công mới
	500
	 

	1
	Điện chiếu sáng đường Nguyễn Chánh, Nguyễn Bình, Trường Chinh, Lê Hồng Phong
	500
	 

	IV
	THƯƠNG MẠI - DU LỊCH 
	5,000
	 

	
	Dự án chuyển tiếp, hoàn thành
	5,000
	 

	1
	Khu Trung tâm Thương mại thị xã Đồng Xoài
	5,000
	 

	V
	QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 
	4,120
	 

	
	Dự án chuyển tiếp, hoàn thành
	3,000
	 

	1
	TTKL các công trình hoàn thành 
	3,000
	 

	
	Dự án khởi công mới
	1,120
	 

	1
	XD trụ sở Ban QL vườn QG Bù Gia Mập (nguồn từ tiền bán gỗ) 
	1,120
	 

	VI
	Y TẾ 
	5,500
	 

	
	Dự án chuyển tiếp
	5,500
	 

	1
	Đối ứng trang thiết bị Bệnh viện Đa khoa tỉnh
	3,500
	 

	2
	TTKL các công trình hoàn thành 
	2,000
	Giao UBND tỉnh phân bổ chi tiết

	VII
	GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
	11,170
	 

	
	Dự án chuyển tiếp
	9,770
	 

	1
	Trung tâm GD - Lao động tạo việc làm Minh Lập
	3,000
	 

	2
	Trung tâm KTTH - Hướng nghiệp dạy nghề
	1,500
	 

	3
	Trường Chính trị
	1,570
	 

	4
	Chương trình kiên cố hóa (vốn đối ứng địa phương)
	1,500
	 

	5
	TTKL các công trình hoàn thành 
	2,200
	Giao UBND tỉnh phân bổ chi tiết

	
	Dự án khởi công mới
	1,400
	 

	1
	Trung tâm dịch vụ việc làm Hội Liên hiệp phụ nữ
	1,400
	 

	VIII
	VĂN HÓA - XÃ HỘI
	5,220
	 

	
	Dự án chuyển tiếp
	4,220
	 

	1
	Đối ứng dự án Trung tâm sinh hoạt thanh thiếu niên
	1,720
	 

	2
	TTKL các công trình hoàn thành 
	2,500
	Giao UBND tỉnh phân bổ chi tiết

	
	Dự án khởi công mới
	1,000
	 

	1
	Xe chuyên dùng và trang thiết bị biểu diễn lưu động - Đoàn ca múa nhạc tổng hợp
	1,000
	 

	IX
	KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ
	3,790
	 

	
	Dự án chuyển tiếp
	3,790
	 

	1
	Thiết bị phòng kiểm nghiệm - Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường chất lượng
	1,990
	 

	2
	Chuyển giao bò giống và xây dựng đồng cỏ cho TT Khuyến nông
	1,800
	 

	X
	QUỐC PHÒNG - AN NINH 
	14,000
	 

	
	Dự án chuyển tiếp
	14,000
	 

	1
	TTKL hoàn thành Đường tuần tra biên giới kết hợp KT với QP
	3,500
	 

	2
	Đường vào các đồn biên phòng
	7,500
	 

	3
	TTKL các công trình hoàn thành 
	3,000
	Giao UBND tỉnh phân bổ chi tiết

	A2
	VỐN HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU TỪ NSTW
	20,270
	 

	I
	CÔNG NGHIỆP
	4,870
	 

	1
	GTĐB khu công nghiệp Chơn Thành (500 ha) và nhà ở công nhân (43ha)
	2,870
	 

	2
	 Đường số 6 khu công nghiệp Chơn Thành 
	2,000
	 

	II
	Y TẾ 
	7,400
	 

	
	Dự án chuyển tiếp
	7,400
	 

	1
	Sửa chữa và trang thiết bị Trung tâm châm cứu Đông y
	1,400
	 

	2
	Trung tâm Y tế Chơn Thành
	5,000
	 

	3
	Đối ứng dự án y tế nông thôn (GĐ 1 và 2)
	1,000
	 

	III
	GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
	8,000
	 

	
	Dự án chuyển tiếp
	8,000
	 

	1
	Trường PTTH Đồng Phú
	2,500
	 


	2
	Trường Trung học Y tế 
	5,500
	 

	B
	CHUYỂN TIẾP DANH MỤC TỪ KẾ HOẠCH 2006 CÓ 

BỔ SUNG VỐN 
	77,350
	 

	I
	GIAO THÔNG 
	3,500
	 

	
	Dự án chuyển tiếp
	1,000
	 

	1
	Mở rộng QL 13 đoạn từ bến xe Lộc Ninh - Lộc Tấn
	1,000
	 

	
	Dự án khởi công mới
	2,500
	 

	1
	Nâng cấp, thảm BTNN đường Trần Hưng Đạo đoạn từ đường Phú Riềng Đỏ đến đường Hai Bà Trưng thị xã Đồng Xoài (Km0+420-Km+722,42)
	2,500
	 

	II
	CÔNG NGHIỆP 
	870
	 

	
	Dự án khởi công mới
	870
	 

	1
	Đối ứng vốn JBIC điện khí hóa xã Long Hưng
	870
	 

	III
	CẤP THOÁT NƯỚC
	280
	 

	
	Dự án chuyển tiếp, hoàn thành
	280
	 

	1
	Hệ thống tuyến ống phân phối khu TTHC thị xã Đồng Xoài
	280
	 

	IV
	THƯƠNG MẠI - DU LỊCH 
	900
	 

	
	Dự án chuyển tiếp, hoàn thành
	400
	 

	1
	Chợ Đồng Tâm
	400
	 

	
	 Dự án khởi công mới
	500
	 

	1
	Chợ Tân Quan
	500
	 

	V
	QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
	8,800
	 

	
	Dự án chuyển tiếp, hoàn thành
	4,000
	 

	1
	Trụ sở làm việc Liên hiệp các Hội 
	1,500
	 

	2
	Hỗ trợ đầu tư Ngân hàng chính sách các huyện: Bình Long, Bù Đốp, Phước Long, Lộc Ninh, Chơn Thành, Bù Đăng, Bù Đốp
	2,500
	 

	
	Dự án khởi công mới
	4,800
	 

	1
	 Đội QLTT số 9 huyện Chơn Thành
	1,000
	 

	2
	Trụ sở làm việc Sở Bưu chính - Viễn thông
	1,500
	 

	3
	Trụ sở làm việc Sở Tài nguyên - Môi trường
	1,500
	 

	4
	Trụ sở làm việc Đội QLTT số 6 thị xã Đồng Xoài
	800
	 

	VI
	VĂN HÓA - XÃ HỘI
	12,000
	 

	
	Dự án chuyển tiếp
	12,000
	 

	1
	Sân vận động tỉnh (giai đoạn 1 + 2)
	3,000
	 

	2
	Xe truyền hình lưu động
	7,000
	 

	3
	Hệ thống máy phát thanh FM 10KW - Đài PTTH
	2,000
	 

	VII
	CHƯƠNG TRÌNH 134
	4,680
	 

	1
	Hệ thống tập trung Chương trình 134
	1,500
	 

	2
	Huyện Phước Long
	2,294
	Phân cấp huyện

	3
	Huyện Bù Đăng
	886
	Phân cấp huyện

	VIII
	GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
	5,000
	 

	
	Dự án chuyển tiếp
	5,000
	 

	1
	Trường Đào tạo nghề
	5,000
	 

	IX
	QUỐC PHÒNG - AN NINH 
	4,320
	 

	
	Dự án khởi công mới
	4,320
	 

	1
	Quy hoạch chung + đo đạc, khảo sát dự án Khu di tích lịch sử Bộ Chỉ huy miền
	4,320
	 

	X
	GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG
	37,000
	 

	1
	Giải phóng mặt bằng QL 13 đoạn An lộc - Cần Lê
	8,000
	Phân cấp huyện

	2
	Giải phóng mặt bằng QL 13 đoạn Cần Lê - Lộc Ninh
	5,000
	"

	3
	Giải phóng mặt bằng khu Lâm viên - Thị xã
	20,000
	"

	4
	Giải phóng mặt bằng ga dưới cáp treo Bà Rá
	4,000
	Sở TMDL


KẾ HOẠCH BỔ SUNG VỐN XDCB NĂM 2007
(NGUỒN KẾT DƯ CHƯƠNG TRÌNH KCH KÊNH MƯƠNG, CSHTNT NĂM 2006)
(Kèm theo Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2007của HĐND tỉnh)
Đơn vị: Triệu đồng
	STT
	DANH MỤC DỰ ÁN
	KẾ HOẠCH BỔ SUNG NĂM 2007
	GHI CHÚø

	1
	2
	3
	4

	
	TỔNG CỘNG 
	8,662
	

	I
	THỦY LỢI 
	4,662
	

	
	Dự án khởi công mới
	2,000
	

	1
	Hệ thống thủy lợi hồ chứa nước Suối Cam II
	2,000
	

	
	Dự án chuyển tiếp hoàn thành
	2,662
	

	1
	HTTL Đak Tôl
	1,232
	

	2
	HTTL Đak Liên 
	150
	

	3
	HTTL Đa Bo
	150
	

	4
	HTTL Suối Lai
	150
	

	5
	TTKL HTTL Tân Lợi
	250
	

	6
	Kênh N1, N7, N11 HTTL Lộc Quang
	150
	

	7
	Kênh N9, N13, HTTL Lộc Quang
	150
	

	8
	TTKL HTTL hồ Ông Thoại (nước sinh hoạt, tưới tiêu, dọn cỏ)
	200
	

	9
	HTTL Thọ Sơn
	30
	

	10
	Mở rộng khu tưới Bù Nâu
	50
	

	11
	Sửa chữa nâng cấp đập Cần Lê huyện Bình Long
	150
	

	II
	GIAO THÔNG - VẬN TẢI
	4,000
	

	
	Dự án khởi công mới
	4,000
	

	1
	Cầu Bù Na trên ĐT 759
	2,000
	

	2
	Cầu Suối Đam ĐT 757
	2,000
	

	
	 
	
	


KẾ HOẠCH BỔ SUNG VỐN XDCB NĂM 2007
- Nguồn thu vượt kế hoạch năm 2006: 11,953 tỷ đồng

- Nguồn dự án CSHTNT nộp lại ngân sách năm 2007: 1,305 tỷ đồng

(Kèm theo Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2007của HĐND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng
	STT
	DANH MỤC DỰ ÁN
	KẾ HOẠCH BỔ SUNG NĂM 2007
	GHI CHUờ

	1
	2
	3
	4

	
	Tổng cộng
	13,258
	 

	1
	Đường khu dân cư hồ Sa Cát
	12,258
	 

	2
	Đường Minh Lập - Lộc Hiệp
	1,000
	 


KẾ HOẠCH BỔ SUNG VỐN XDCB NĂM 2007
(VỐN VAY TỪ NGUỒN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG CỦA TỈNH)
(Kèm theo Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2007 của HĐND tỉnh)
 
Đơn vị: Triệu đồng
	STT
	DANH MỤC DỰ ÁN 
	KẾ HOẠCH BỔ SUNG NĂM 2007
	GHI CHÚ

	1
	2
	3
	4

	
	TỔNG CỘNG 
	100,000
	

	1
	GPMB khu nông, lâm, công nghiệp 10.000 ha huyện Đồng Phú
	80,000
	

	2
	CBĐT + GPMB Bộ Chỉ huy Miền
	20,000
	


KẾ HOẠCH BỔ SUNG VỐN XDCB NĂM 2007
(NGUỒN VỐN HỖ TRỢ TỈNH BÌNH DƯƠNG)
(Kèm theo Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm của HĐND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng
	STT
	Danh mục dự án
	KH bổ sung năm 2007
	Ghi chú

	1
	2
	3
	4

	 
	Tổng cộng
	10,000
	 

	1
	Dự án xây dựng Tượng đài chiến thắng Đồng Xoài
	3,800
	 

	2
	Dự án đầu tư máy phát hình UHF 10KW Đài Phát thanh truyền hình Bình Phước
	1,200
	 

	3
	Sân tennis và cổng hàng rào - khu Trung tâm thể dục thể thao tỉnh 
	5,000
	 


KẾ HOẠCH BỔ SUNG VỐN CTMT NĂM 2007
(NGUỒN VỐN KẾT DƯ CTMT NĂM 2006)
(Kèm theo Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2007 của HĐND tỉnh)
ĐVT: Triệu đồng
	STT
	Tên chương trình mục tiêu
	KH bổ sung năm 2007
	Ghi chú

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	TỔNG SỐ
	25,673
	

	A
	CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA, TRỒNG MỚI 5 TRIỆU HA RỪNG
	25,111
	

	I
	Tổng số vốn CTMT Quốc gia
	22,063
	

	1
	Chương trình dân số - KHHGĐ
	2
	

	2
	Chương trình giáo dục - đào tạo 
	13,472
	

	3
	Chương trình văn hóa 
	4,540
	

	4
	Chương trình xóa đói giảm nghèo và việc làm
	2,087
	

	5
	Chương trình nước sạch và VSMTNT
	1,962
	

	II
	Dự án 5 triệu ha rừng
	3,048
	

	B
	CÁC CTMT VỐN NGÂN SÁCH TỈNH (chuyển vào nhiệm vụ thường xuyên từ năm 2001)
	88
	

	C
	VỐN SN CÓ MỤC TIÊU
	474
	


